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2. Ngày, tháng, năm: 05/11/1985            
3. Học hàm: 



Năm được phong học hàm:


     Học vị: Thạc sĩ


Năm đạt học vị: 2013


4. Chức danh:
  Giảng viên                Chức vụ: Giảng viên
5. Địa chỉ nhà riêng: 
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8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội             Thời gian đào tạo: 2004-2008
- Hình thức đào tạo: Đại học chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
- Tên luận văn/khóa luận: “Năng suất sinh sản của gà Sasso nuôi tại Trạm Nghiên cứu Gia cầm Cẩm Bình, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương”
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 15/10/2008
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

Văn bằng Thạc sỹ thứ nhất

- Nơi đào tạo: 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian đào tạo: 2012-2013
- Hình thức đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trường Đại học Liege (Vương quốc Bỉ) đào tạo bằng tiếng Anh
- Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế và Xã hội học nông thôn
- Tên luận văn: “Production efficiency and consumption of some local chicken breeds: The case study of Ho and Dong Tao chickens”
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 21/10/2013
Văn bằng Thạc sỹ thứ hai
- Nơi đào tạo: 
Trường Đại học New England, Úc
Thời gian đào tạo: 2016-2017
- Hình thức đào tạo: Chính qui 
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp (chuyên về chăn nuôi)
- Tên luận văn: “Evaluation of anti-Ascaridia galli antibodies in egg yolks for detection of parasite infection and analysis of eggshell minerals to distinguish eggs from different production systems”.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 14/04/2018
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: Trường Đại học New England, Úc  

Thời gian đào tạo: 2018-2021
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Tên luận án: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 

10. Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5
11. Trình độ tin học: 

12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Tìm kiếm tài liệu khoa học và xử lý thông tin
	HV Nông nghiệp Việt Nam
	10 – 15/01/2011
	Chứng chỉ

	Dự án nghiên cứu
	HV Nông nghiệp Việt Nam
	4 – 15/4/2011
	Chứng chỉ

	Cơ sở dữ liệu và xử lý thống kê trong chăn nuôi
	HV Nông nghiệp Việt Nam
	25 – 28/01/2011
	Chứng chỉ

	Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học có sự tham gia
	HV Nông nghiệp Việt Nam
	3 – 25/3/2012
	Chứng chỉ

	Phần mềm thống kê “R”
	Đại học Kasesart, Bangkok, Thái Lan
	27 - 29/6/2012
	-

	Đào tạo phương pháp nghiên cứu dịch tễ học có sự tham gia cho những người đã được đào tạo
	Đại học Kasesart, Bangkok, Thái Lan
	30/9 – 4/10/2013
	-


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Từ 10/2008 – 7/2009
	Cán bộ, 
	Công ty TNHH Đầu tư XNK Minh Châu
	Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

	Từ 08/2009 đến 12/2014
	Nghiên cứu viên
	Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Từ 01/2015 đến nay
	Giảng viên
	Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Chăn nuôi cơ bản
	Đại học
	Từ năm 2015 đến nay

	Chăn nuôi chuyên khoa
	Đại học
	Từ năm 2015 đến nay


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 
(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Tham khảo

	1 
	2015
	Sổ tay chăn nuôi gà Đông Tảo
	Đồng tác giả
	Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, Hà Nội
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (số tác giả)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1
	2018
	Investigating the relationship between anti-Ascaridia galli antibodies levels in the egg yolk and number of excreta worm eggs by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, 235, trang 84-89
	Tác giả chính (5 tác giả)
	ISSN 1859-476X

	2
	2017
	Nutritional factors affecting egg production and eggshell quality in laying hens
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, 223, trang 15-20
	Tác giả chính (2 tác giả)
	ISSN 1859-476X

	3
	2017
	An overview of the production systems for laying hens in Australia
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, 223, trang 59-63
	Tác giả chính (2 tác giả)
	ISSN 1859-476X

	4
	2016
	Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt gà Đông Tảo
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 11, trang 1716-1725
	Đồng tác giả (7 tác giả)
	

	5
	2015
	Production, consumption status and economic efficiency of Dong Tao chicken production
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Số 8[197], trang 90-97
	Tác giả chính (3 tác giả)
	ISSN 1859-476X

	6
	2015
	Ho chicken breed: Morpho-biometric characteristics and economic efficiency of production
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Số 8[197], trang 73-79
	Đồng tác giả (11 tác giả)
	ISSN 1859-476X

	7
	2013
	Khả năng sinh trưởng của bò lai (Brahman x lai Sind) nuôi tại vùng bãi ven sông Hồng)
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Số 6, 2013; trang 61-68
	Đồng tác giả (7 tác giả)
	ISSN 1859-476X


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia

(số tác giả)
	Phân loại chất lượng tạp chí: SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS, IF, ... (nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	1
	2019
	Analysis of antibody levels in egg yolk for detection of exposure to Ascaridia galli parasites in commercial laying hens
	Poultry Science, 98 (1), trang 179-187
	Tác giả chính (8 tác giả)
	IF: 2.027
	

	2
	2015
	Ho chicken in Bac Ninh province (Vietnam): From an indigenous chicken to local poultry breed
	International Journal of Poultry Science, 14 (9), trang 521-528
	Đồng tác giả (8 tác giả)
	IF: 0.32
	

	3
	2015
	A rationale to unify measurements of effectiveness for animal health surveillance
	Preventive Veterinary Medicine, PREVET-3712 
	Đồng tác giả (5 tác giả)
	IF: 1.987
	

	4
	2015
	Analysis of swine movements in a province in Northerin Vietnam and application in the design of surveillance strategies for infectious diseases
	Transboundary and Emerging Diseases, doi:10.1111/tbed.12380
	Đồng tác giả (10 tác giả)
	IF: 3.585
	

	5
	2015
	When private actors matter: Information-sharing network and surveillance of highly pathogenic avian influenza in Vietnam
	Acta Tropica, Số 147, tháng 7/2015, trang 38-44
	Đồng tác giả (14 tác giả)
	IF: 2.218
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (số tác giả)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (số tác giả)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	1
	Kỷ yếu hội thảo “31st Annual Australian Poultry Science Symposium”, Sydney, Australia, 2020
	Response of meat chickens to arginine in reduced protein diets
	Tác giả chính (5 tác giả)
	

	2
	Kỷ yếu hội thảo “22nd European Symposium on Poultry Nutrition”, Poland, 2019
	Analysis of eggshell mineral composition for tracing the origin of table eggs
	Tác giả chính (6 tác giả)
	

	3
	Kỷ yếu hội thảo “30th Annual Australian Poultry Science Symposium”, Sydney, Australia, 2019
	Potential to produce poultry feed from food wastes
	Tác giả chính (6 tác giả)
	

	4
	Kỷ yếu hội thảo “29th Annual Australian Poultry Science Symposium”, Sydney, Australia, 2018
	Analysis of anti-Ascaridia galli antibody levels in egg yolk to detect parasite infection in commercial laying hens
	Tác giả chính (9 tác giả)
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	1. 
	2018 đến 2021
	Đề tài nghiên cứu sinh về dinh dưỡng gia cầm
	Do Poultry Hub Australia tài trợ
	Thành viên
	Tốt

	2. 
	1/2014 đến 12/2016
	Biological characteristics, Performances and Product quality of the Dong Tao chicken Breed
	CUD (Ủy ban các trường đại học vì sự phát triển, Bỉ)
	Thành viên
	Tốt

	3. 
	2015-2016
	Kỹ thuật trồng cỏ voi (Pennisetum Purpureum) và cỏ Pangola (Digitaria decumbens) phát triển đàn dê tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
	Đề tài cấp Học viện
	Thành viên
	Tốt

	4. 
	2014-2015
	Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi lợn và xây dưng mô hình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	Đề tài khoa học công nghệ tỉnh Hưng Yên
	Thành viên
	Tốt

	5. 
	2013-2014
	Thực trạng phát triển giống gà Đông Tảo tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
	CUD (Ủy ban các trường đại học vì sự phát triển, Bỉ)
	Thành viên
	Tốt

	6. 
	2012-2014
	Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ 
	Đề tài khoa học công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thành viên
	Tốt

	7. 
	2013-2015
	Các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển giống gà Đông Tảo tại tỉnh Hưng Yên 
	Đề tài khoa học công nghệ tỉnh Hưng Yên
	Thành viên
	Tốt

	8. 
	2012
	Sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học có sự tham gia trong phân loại dịch bệnh trên lợn quy mô xã tại một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam 
	Dự án hợp tác quốc tế
	Thành viên
	Tốt

	9. 
	2012-2013
	Phân tích mạng lưới vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trong chuỗi giá trị ngành hàng lợn tại miền Bắc Việt Nam 
	Dự án hợp tác quốc tế
	Thành viên
	Tốt

	10. 
	2011-2012
	Đánh giá tác nhân kinh tế-xã hội trong hệ thống giám sát dịch bệnh trên vật nuôi: Nghiên cứu trường hợp cúm gia cầm ở Đông Nam Á 
	Dự án hợp tác quốc tế
	Thành viên
	Tốt

	11. 
	2010
	Phân tích mạng lưới xã hội trong giám sát dịch bệnh trên vật nuôi vùng Đồng bằng sông Hồng 
	Dự án hợp tác quốc tế
	Thành viên
	Tốt

	12. 
	2010-2011
	Phương pháp In vitro phát hiện các hợp chất gây rối loạn nội tiết và các hợp chất có hoạt tính dioxin trong môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 
	Dự án nghiên cứu khoa học do Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tài trợ
	Thành viên
	Tốt

	13. 
	2009-2010
	Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt có năng suất, chất lượng cao cho nhân dân vùng bãi 


	Đề tài khoa học công nghệ của tỉnh Hưng Yên
	Thành viên
	Tốt


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	


Ngày 19 tháng 3 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)

                         Đào Thị Hiệp
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